
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 31 Ngõ 136 Phố Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

04/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT HOÀNG GIA

0108010268

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

2. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Thiết kế hệ thống thông gió, điều hòa không khí trong công 
trình               
- Dịch vụ tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (Điều 
154 Luật Xây dựng 2014)
- Hoạt động kiến trúc
- Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác

7110

3. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT 
HOÀNG GIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG GIA FURNITURE AND 
CONSTRUCT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HOANG GIA FURNITURE AND CONSTRUCT., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

6. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết:
- Xây dựng công trình đường bộ 

4210

7. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành xây dựng 
và xây dựng dân dụng như:
+ Thang máy, cầu thang tự động
+ Các loại cửa tự động, 
+ Hệ thống đèn chiếu sáng, 
+ Hệ thống hút bụi, 
+ Hệ thống âm thanh, 

4329

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn xi măng, 
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; 
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; 
- Bán buôn kính xây dựng; 
- Bán buôn sơn, véc ni 
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; 

4649

10. Lắp đặt hệ thống điện 4321

11. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

12. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
+ Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây 
dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh
+ Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4752

13. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

14. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

15. Xây dựng nhà các loại 4100(Chính)
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9.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 980.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HOÀNG MINH 
QUÂN

Đội 13, Xã Quảng 
Đức, Huyện 
Quảng Xương, 
Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

392.000 3.920.000.000 40,000

Tổng số 392.000 3.920.000.000 40,000

172840164

2 ĐỚI SỸ 
TRUNG

Thôn 2, Xã 
Quảng Hải, 
Huyện Quảng 
Xương, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

294.000 2.940.000.000 30,000

Tổng số 294.000 2.940.000.000 30,000

172857086 

16. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: 
+ Các nhà máy lọc dầu, 
+ Các xưởng hoá chất, 
- Xây dựng công trình cửa như: 
+ Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống...
+ Đập và đê. 
- Xây dựng đường hầm; 
- Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công 
trình thể thao ngoài trời.

4290

17. Phá dỡ 4311

18. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

19. Xây dựng công trình công ích 4220

20. Chuẩn bị mặt bằng 4312

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 TRẦN KHẮC 
LỊCH

Thôn 3, Xã 
Quảng Hải, 
Huyện Quảng 
Xương, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

294.000 2.940.000.000 30,000

Tổng số 294.000 2.940.000.000 30,000

172856844

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       172840164
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 13, Xã Quảng Đức, Huyện Quảng Xương, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P922 nhà HUD3 Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG MINH QUÂN Nam

26/08/1985 Kinh Việt Nam

06/09/2012 Công an Thanh Hóa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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